
RƠ LE NHIỆT TH-T SERIES

THERMAL OVERLOAD RELAYS TH-T SERIES

● Sản xuất tại Nhật Bản

● Dùng bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha cho động cơ

● Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

Mã hàng Golfacode
Đơn giá 

(VNĐ)
Mã hàng Golfa 

 Đơn giá 

(VNĐ) 

Product For contactor
Setting 

range
Model Order code Unit price Model Order code  Unit price 

0.1-0.16 TH-T18 0.12A THA02-271 478,000 TH-T18KP 0.12A THA02-288 694,000      

0.14 - 0.22 TH-T18 0.17A THA02-272 478,000 TH-T18KP 0.17A THA02-289 694,000      

0.20 - 0.32 TH-T18 0.24A THA02-273 478,000 TH-T18KP 0.24A THA02-290 694,000      

0.28 - 0.42 TH-T18 0.35A THA02-274 478,000 TH-T18KP 0.35A THA02-291 694,000      

0.4 - 06 TH-T18 0.5A THA02-275 478,000 TH-T18KP 0.5A THA02-292 694,000      

0.55 - 0.85 TH-T18 0.7A THA02-276 478,000 TH-T18KP 0.7A THA02-293 694,000      

0.7 - 1.1 TH-T18 0.9A THA02-277 478,000 TH-T18KP 0.9A THA02-294 694,000      

1.0 - 1.6 TH-T18 1.3A THA02-278 478,000 TH-T18KP 1.3A THA02-295 694,000      

1.4 - 2.0 TH-T18 1.7A THA02-279 478,000 TH-T18KP 1.7A THA02-296 694,000      

1.7 - 2.5 TH-T18 2.1A THA02-280 478,000 TH-T18KP 2.1A THA02-297 694,000      

2.0 - 3.0 TH-T18 2.5A THA02-281 478,000 TH-T18KP 2.5A THA02-298 694,000      

2.8 - 4.4 TH-T18 3.6A THA02-282 478,000 TH-T18KP 3.6A THA02-299 694,000      

4.0 - 6.0 TH-T18 5A THA02-283 478,000 TH-T18KP 5A THA02-300 694,000      

TH-T18 5.2 - 8.0 TH-T18 6.6A THA02-284 478,000 TH-T18KP 6.6A THA02-301 694,000      

7-11 TH-T18 9A THA02-285 478,000 TH-T18KP 9A THA02-302 694,000      

9-13 TH-T18 11A THA02-286 478,000 TH-T18KP 11A THA02-303 694,000      

12-18 TH-T18 15A THA02-287 541,000 TH-T18KP 15A THA02-304 776,000      

0.20 - 0.32 TH-T25 0.24A THA02-305 541,000 TH-T25KP 0.24A THA02-321 776,000      

0.28 - 0.42 TH-T25 0.35A THA02-306 541,000 TH-T25KP 0.35A THA02-322 776,000      

0.4 - 0.6 TH-T25 0.5A THA02-307 541,000 TH-T25KP 0.5A THA02-323 776,000      

0.55 - 0.85 TH-T25 0.7A THA02-308 541,000 TH-T25KP 0.7A THA02-324 776,000      

0.7 - 1.1 TH-T25 0.9A THA02-309 541,000 TH-T25KP 0.9A THA02-325 776,000      

1.0 - 1.6 TH-T25 1.3A THA02-310 541,000 TH-T25KP 1.3A THA02-326 776,000      

1.4 - 2.0 TH-T25 1.7A THA02-311 541,000 TH-T25KP 1.7A THA02-327 776,000      

1.7 - 2.5 TH-T25 2.1A THA02-312 541,000 TH-T25KP 2.1A THA02-328 776,000      

2.0 - 3.0 TH-T25 2.5A THA02-313 541,000 TH-T25KP 2.5A THA02-329 776,000      

2.8 - 4.4 TH-T25 3.6A THA02-314 541,000 TH-T25KP 3.6A THA02-330 776,000      

4.0 - 6.0 TH-T25 5A THA02-315 541,000 TH-T25KP 5A THA02-331 776,000      

5.2 - 8.0 TH-T25 6.6A THA02-316 541,000 TH-T25KP 6.6A THA02-332 776,000      

TH-T25KP 7-11 TH-T25 9A THA02-317 541,000 TH-T25KP 9A THA02-333 776,000      

9-13 TH-T25 11A THA02-318 541,000 TH-T25KP 11A THA02-334 776,000      

12-18 TH-T25 15A THA02-319 541,000 TH-T25KP 15A THA02-335 776,000      

18-26 TH-T25 22A THA02-320 608,000 TH-T25KP 22A THA02-336 812,000      

Sản phẩm

Relay bảo vệ quá tải 

Overload relay

Relay bảo vệ quá tải có bảo vệ mất pha

Phase fail protection thermal relay
Dùng cho 

công tắc 

tơ

Dải điều 

chỉnh

(A)

S-T10

S-T12 

S-T20

S-T21

S-T25

S-T35

S-T50

Các yêu cầu khác, liên hệ hãng. Giá trên chưa bao gồm VAT
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S-T35

S-T50
24-34 TH-T50 29A THA02-861 675,000 TH-T50KP 29A THA02-877 902,000      

30-40 TH-T50 35A THA02-875 675,000 TH-T50KP 35A THA02-878 902,000      

34-50 TH-T50 42A THA02-876 675,000 TH-T50KP 42A THA02-879 902,000      

TH-T50 12-18 TH-T65 15A THA02-957 894,000 TH-T65KP 15A THA02-939 1,078,000  

18-26 TH-T65 22A THA02-958 894,000 TH-T65KP 22A THA02-940 1,078,000  

24-34 TH-T65 29A THA02-959 894,000 TH-T65KP 29A THA02-941 1,078,000  

TH-T65 30-40 TH-T65 35A THA02-960 894,000 TH-T65KP 35A THA02-942 1,078,000  

34-50 TH-T65 42A THA02-961 894,000 TH-T65KP 42A THA02-943 1,078,000  

43-65 TH-T65 54A THA02-962 894,000 TH-T65KP 54A THA02-944 1,078,000  

S-T80 54-80 TH-T100 67A THA02-967 984,000 TH-T100KP 67A THA02-963 1,298,000  

TH-T100 S-T100 65-100 TH-T100 82A THA02-968 984,000 TH-T100KP 82A THA02-964 1,298,000  
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công tắc 

tơ

Dải điều 

chỉnh

(A)

Relay bảo vệ quá tải 

Overload relay

Relay bảo vệ quá tải có bảo vệ mất pha

Phase fail protection thermal relay

S-T65

S-T80

S-T50
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